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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BA ĐỘNG

Phụ lục
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số: 889/UBND ngày 02/12/2025 của UBND xã Ba Động)

SL
NV Nội dung nhiệm vụ Sản phẩm Thời gian hoàn

thành Giải trình kết quả thực hiện

Xác định mức
độ thực hiện

Ghi chú
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I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1

Xây dựng và ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch
CCHC trong 6 tháng cuối năm 2025 có chất lượng,
đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ báo
cáo  kết  quả  thực  hiện;  Kế  hoạch  tuyên  truyền  cải
cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn xã năm
2025;  Kế  hoạch  tự  kiểm tra  CCHC đảm bảo  thực
chất và đúng quy định; báo cáo kết quả kiểm tra; kiến
nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

  
Theo thời gian

quy định của năm
2025

1. Thực hiện kế hoạch CCHC đầy đủ: Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 30/07/2025 và các văn bản
triển khai thực hiện: Công văn số 534/UBND ngày 06/10/2025, Công văn số 534/UBND ngày
06/10/2025, Công văn số 750/UBND ngày 06/11/2025
2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định:
BC sô 142/BC-UBND ngày 12/9/2025 CCHC quý III
BBC số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025 KSTTHC quý III
BC sô 163/BC-UBND ngày 22/9/2025 chuyển đổi số 9 tháng
BC sô 260/BC-UBND ngày 17/11/2025 Theo dõi thi hành pháp luật
BỔ SUNG:
3.  KH số 26/KH-UBND ngày 20/8/2025 KH tuyên truyền
Báo cáo sô 265/BC-UBND ngày 18/11/2025; Kế hoạch số 11/KH-TTCƯDVC ngày 12/9/2025 kế
hoạch tuyên truyền thông tin lưu động; Báo cáo số 06/BC-TTCƯDVC báo cáo kết quả truyền thông
và các hình ảnh tuyên truyền sân khấu hóa tổng thể ; đường link tuyên tuyền
https://badong.quangngai.gov.vn/tin-tuc/videos/phong-su-ngan-voi-chu-de-xa-ba-dong-voi-cong-tac-
trien-khai-phong-trao-binh-dan-hoc-vu-so-
.html?gidzl=5rB92xCU91qVJyu9l0Cc7nvCo0kb1o8Q1qZF2lSFSaq4GvjNyWecJGLDorkZ2dHA1H
2TN6ALVziZi1yg6m https://badong.quangngai.gov.vn/tin-tuc/videos/gioi-thieu-ung-dung-dinh-danh-
dien-tu-vneid.html https://badong.quangngai.gov.vn/cong-dan/chinh-sach-moi/muc-thu-le-phi-khong-
dong-trong-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-dia-ban-tinh-quang-ngai.html
4.Tỷ lệ cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã được kiểm tra trong năm đạt 20%
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/10/2025, Báo cáo sô 264/BC-UBND ngày 17/11/2025; Quyết
định số 467/QĐ-UBND ngày 8/10/2025 của UBND xã; Thông báo Kết luận số 01/TB-ĐKT ngày
30/10/2025 của Đoàn kiểm tra; Báo cáo số 10/BC-VP ngày 03/11/2025 của Văn phòng HĐND và
UBND xã

x
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Xây dựng,  tham mưu ban hành triển khai  xác định
Chỉ số CCHC của UBND xã giai đoạn 2025 - 2030
nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương, định hướng
sắp  xếp  tổ  chức  bộ  máy;  xây  dựng mô hình  chính
quyền địa phương 2 cấp theo Đề án của UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 x

3

Đẩy mạnh, khuyến khích công chức, viên chức trong
cơ quan, đơn vị, địa phương mạnh dạn đề xuất các
sáng  kiến,  giải  pháp  mới  trong  công  tác  cải  cách
hành chính góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân,
doanh nghiệp; ưu tiên xét, công nhận các sáng kiến
trong cải cách hành chính có hiệu quả ứng dụng thiết
thực, phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh phục vụ công tác
thi đua, khen thưởng của xã

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

UBND xã đã triển khai tại Công văn số  224/UBND ngày  12 /8/2025 của UBND xã, đến nay không
có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới x

4 Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2026 Văn bản liên quan Theo thời gian
tháng 12/2025 Trong tháng 12/2025 x

5 Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính xã giai đoạn
2026 - 2030 Văn bản liên quan Theo thời gian

tháng 12/2025 Trong tháng 12/2025 x

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ

6

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm
định văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban
hành của HĐND và UBND cấp xã, đảm bảo đúng trình tự,
thủ tục theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 05/CT-
UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tạo
môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng,
thuận lợi để thu hút đầu tư

Văn bản liên quan Thường xuyên trong năm 2025

Kế hoạch số 17 /KH-UBND ngày 13/08/2025
Kế hoạch số 07 /KH-UBND ngày 31/07/2025
Kế hoạch số 14/ KH-UBND ngày 10/02/2025
Kế hoạch số 15/ KH-UBND ngày 10/02/2025
Kế hoạch số 11/ KH-UBND ngày 10/02/2025

x

7

Tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật của địa phương được giao quy định chi tiết tại các
luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  lệnh,  quyết  định của Chủ
tịch nước

Văn bản liên quan Thường  xuyên
trong năm 2025

Báo cáo sô 258/BC-UBND ngày 17/11/2025
Báo cáo sô 259/BC-UBND ngày 17/11/2025
Báo cáo sô 260/BC-UBND ngày 17/11/2025 x

8

Tổ chức triển  khai  thực hiện có hiệu quả Nghị  định số
79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về  kiểm
tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp
luật  và Quyết  định 34/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022
của  UBND tỉnh  ban  hành  Quy  chế  phối  hợp  thực  hiện
công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng.

Văn bản liên quan Thường  xuyên
trong năm 2025

Kế hoạch số 14/ KH-UBND ngày 13/01/2025
Quyết định 468/ QĐ-UBND ngày 10/10/2025
Báo cáo số 269/BC - UBND ngày 19/11/2025
Kế hoạch số 62/ KH-UBND ngày 13/10/2025

x
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Thường xuyên thực hiện rà soát, lập Danh mục văn bản
quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã đã ban hành
hoặc văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các
cấp hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, ngưng;
kịp thời tham mưu cho UBND xã hoặc trình HĐND xã ban
hành văn bản để xử lý các văn bản quy phạm pháp luật
không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp
trên  hoặc  tình  hình  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  tại  địa
phương

Văn bản liên quan Thường  xuyên
trong năm 2025

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/01/2025
Báo cáo số 269/BC - UBND ngày 19/11/2025
Kế hoạch số 62/ KH-UBND ngày 13/10/2025
UBND xã thường xuyên thực hiện rà soát, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,
UBND xã

x

10

Tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên
quan thực hiện xử lý kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật đối với những quy định còn mâu thuẫn,
chồng chéo của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Đặc biệt xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác
động của việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính
quyền địa phương 02 cấp

Văn bản liên quan Thường  xuyên
trong năm 2025

Kế hoạch số 14/ KH-UBND ngày 13/01/2025
Quyết định 468/ QĐ-UBND ngày 10/10/2025
Báo cáo số 269/BC - UBND ngày 19/11/2025
Kế hoạch số 62/ KH-UBND ngày 13/10/2025
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xử lý kết quả kiểm tra, rà
soát văn bản quy phạm pháp luật đối với những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật.

x

11

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thi hành
pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp
luật ở địa phương; tăng cường công tác phối hợp, kiểm
tra, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước
trong công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn xã

Kế hoạch của
UBND xã Quý III năm 2025 

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 31/07/2025
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/08/2025
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 17/11/2025
Báo cáo sô 260/BC-UBND ngày 17/11/2025

x

12

Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền
phổ biến, giáo dục pháp luật, đặt trọng tâm vào các đối
tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm
pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Văn bản liên quan Quý III năm 2025 

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 31/07/2025
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/08/2025
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 17/11/2025 x

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13

Cập nhật, xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức
thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; Kế
hoạch  rà  soát,  đánh  giá  TTHC;  Kế  hoạch  truyền
thông về công tác kiểm soát TTHC; Kế hoạch kiểm
tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn

Kế hoạch của
UBND xã Quý III năm 2025 

Quyết định số 263/KH-UBND ngày 22/8/2025
Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/8/2025
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/8/2025 x

14

Thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC để kiến nghị,
đề xuất loại bỏ các TTHC rườm rà, chồng chéo dễ bị
lợi  dụng  để  tham nhũng,  gây  khó  khăn  cho  người
dân,  tổ  chức;  cắt  giảm,  đơn  giản  hóa  các  thủ  tục
không cần thiết

Văn bản liên quan Quý III năm 2025 

Đã thực hiện rà soát, có báo cáo
Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 30/10/2025
Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 18/8/2025 x
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Triển  khai  thực  hiện  thống kê,  công bố,  công khai
TTHC nội bộ; tổ chức rà soát, đề xuất, phê duyệt và
thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ theo
quy  định  tại  Quyết  định  số  1085/QĐ-TTg  ngày
15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế
hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ
thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Văn bản liên quan
Thường xuyên
trong
năm 2025

Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 30/10/2025
Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 18/8/2025 x

16

Nhiệm vụ triển khai, báo cáo kết quả cắt giảm, đơn
giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày
26/3/2025  của  Chính  phủ  và  Kế  hoạch  số  81/KH-
UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai
thực hiện Nghị  quyết  số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025
của Chính phủ

Văn bản liên quan
Thường xuyên
trong
năm 2025

Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 30/10/2025
Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 18/8/2025 x

17

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục
vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và
công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người
dân,  doanh  nghiệp  trong  thực  hiện  TTHC,  dịch  vụ
công theo thời gian thực trên môi trường điện tử và
danh sách cán bộ,  công chức,  viên  chức,  cơ quan,
đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-
TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

TLKC liên quan Theo thời gian
quy định

Đạt 100% mức độ rất hài lòng và hài lòng của tổ chức, cá nhân về quá trình giải quyết TTHC. Tại
báo cáo số 144/BC-UBND ngày 10/9/2024 x

18

Thường xuyên thống kê, cập nhật để thực hiện công
bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế và TTHC bị bãi bỏ và phê duyệt
quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền
tiếp nhận và giải quyết cấp xã; xây dựng quy trình
điện tử  giải  quyết  TTHC trên  phần mềm Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC xã

TLKC liên quan
Thường xuyên
trong
năm 2025

Niêm yết các quyết định về công bố danh mục TTHC theo quy định và trên trang TTĐT xã x

19
Thực hiện niêm yết và đăng tải công khai, minh bạch
TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi
cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện

TLKC liên quan
quy định

Thường xuyên
trong
năm 2025

Thực hiện niêm yết và đăng tải công khai, minh bạch TTHC trên Trang thông tin điện tử xã, Báo cáo
số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

20
Nhập, tích hợp dữ liệu, đăng tải công khai TTHC trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin
giải quyết TTHC xa

TLKC liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

SL
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Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới
việc thực hiện cơ chế một cửa,  một cửa liên thông
trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-
TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị
quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương
thức chỉ đạo,  điều hành phục vụ người dân,  doanh
nghiệp

TLKC liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

22

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã, bảo đảm công khai, minh bạch,
đơn giản hóa các thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng
của tổ chức, cá nhân

TLKC liên quan Thường xuyên
trong năm 2025 Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

23
Triển khai, tổ chức đánh giá mức độ hài lòng trong
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông

TLKC liên quan Thường xuyên
trong năm 2025

Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC đầy đủ,
đúng quy định (truy cập tại địa chỉ: https://badong.quangngai.gov.vn/cong-dan/thong-bao-xin-loi ).
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025. Phiếu xin lỗi số 02, 03/TBXL -KT ngày 22/8/2025;
Phiếu xin lỗi số 01a,01b/TBXL-VP ngày 11/7/2025; Phiếu xin lỗi số 02,03/TBXL-VP ngày
18/7/2025; Phiếu xin lỗi số 04/TBXL-VP ngày 28/7/2025;

x

24

Triển khai  thực hiện số  hóa hồ sơ và kết  quả giải
quyết TTHC, thực hiện khai thác, sử dụng lại thông
tin, dữ liệu số hóa theo quy định của Chính phủ tại
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, Nghị
định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính
phủ  và  Thông  tư  số  01/2023/TT-VPCP  ngày
05/4/2023  của  Bộ  trưởng,  Chủ  nhiệm  Văn  phòng
Chính phủ

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

25

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh
toán trực tuyến; thực hiện chuyển đổi số gắn với cải
cách TTHC và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi
số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định
số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III)

SL
NV Nội dung nhiệm vụ Sản phẩm Thời gian hoàn

thành Giải trình kết quả thực hiện

Xác định mức
độ thực hiện

Ghi chú
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26

Niêm yết, đăng tải đầy đủ, rõ ràng bảng thông báo
hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định
hành chính tại trụ sở cơ quan, tại Bộ phận Một cửa
các cấp và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
xã, Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND xã

TKLC liên quan Thường xuyên
trong năm 2025

Đã thực hiện theo quy định, Niêm yết, đăng tải đầy đủ, rõ ràng bảng thông báo hướng dẫn tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở cơ quan, tại Bộ phận Một cửa; Trang TTĐT xã;
tại Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III)

x

27

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân,
doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia và các hình thức khác,  tạo
điều kiện tháo gỡ khó khăn,  vướng mắc cho người
dân, doanh nghiệp; tránh để trường hợp phản ánh,
kiến nghị kéo dài, vượt cấp

TKLC liên quan Thường xuyên
trong năm 2025

Công khai TTHC và thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết cấp xã trên Trang thông tin điện tử (TTĐT) của xã tại đường link:
https://badong.quangngai.gov.vn/cong-dan/cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh. Niêm yết công khai TTHC
và thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp
nhận, giải quyết TTHC: https://paknvbqppl.moj.gov.vn/ (có hình ảnh kèm theo). Hình ảnh bảng niêm
yết công khai TTHC và thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính:https://badong.quangngai.gov.vn/tin-tuc/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/bang-niem-yet-thu-tuc-
hanh-chinh-bang-ma-qr-code.html
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III)

x

28

Tiếp  nhận,  xử  lý  hoặc  báo  cáo  cơ  quan  có  thẩm
quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị,  khiếu nại,  tố
cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã,  hoặc liên
quan đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và
cơ quan có  thẩm quyền  trong quá trình  giải  quyết
TTHC

TKLC liên quan Thường xuyên
trong năm 2025 Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

29

Thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao
trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng
đầu  trong  triển  khai  thực  hiện  cải  cách  TTHC  ở  địa
phương, đơn vị

TLKC liên quan Quý III năm 2025 Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025(quý III) x

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

30

Tiếp tục rà soát,  bổ sung, ban hành lại chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo hướng dẫn
của các bộ, ngành Trung ương (nếu có)

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày17/7/2025
Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày30/7/2025
Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày8/8/2025
Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày13/8/2025
Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày18/8/2025

x

SL
NV Nội dung nhiệm vụ Sản phẩm Thời gian hoàn

thành Giải trình kết quả thực hiện

Xác định mức
độ thực hiện

Ghi chú
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31

Tiếp  tục  rà  soát,  bổ  sung,  ban  hành  lại  quy  định
nhiệm vụ,  quyền  hạn  của  cơ  quan  chuyên  môn,  tổ
chức  hành  chính  khác  thuộc  UBND  cấp  xã  theo
hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày17/7/2025
Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày30/7/2025
Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày8/8/2025
Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày13/8/2025
Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày18/8/2025
Quyết định số 01/QĐ-VP ngày22/8/2025
Quyết định số 02/QĐ-TTCƯDVC ngày 15/8/2025
Quyết định số 06/QĐ-KT ngày 14/8/2025
Quyết định số 01/QĐ-VHXH ngày 01/8/2025
Quyết định số 103/QĐ- UBND ngày 17/7/2025

x

32 Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự
nghiệp công lập theo quy định hiện hành Văn bản liên quan

Theo thời gian
quy định của năm

2025
Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Ba Động x

33
Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành lại quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp theo
hướng dẫn của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày17/7/2025
Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày30/7/2025
Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày8/8/2025
Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày13/8/2025
Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày18/8/2025

x

34 Thực  hiện  tinh  giản  biên  chế  theo  Nghị  định  của
Chính phủ Văn bản liên quan

Theo thời gian
quy định của năm

2025
Thực hiện theo quy định x

35

Tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành
mới, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp trên
một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của xã theo
quy định của Trung ương (nếu có)

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Công văn  số 267/BC-UBND ngày 11/11/2025
Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 13/11/2025 x

36

Triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân
đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn xã; triển khai
các  giải  pháp  khắc  phục  hạn  chế  trong  hoạt  động
cung ứng dịch vụ công trên lĩnh vực y tế

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa
bàn xã

x

37 Triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người
dân đối với dịch vụ giáo dục công Văn bản liên quan

Theo thời gian
quy định của năm

2025
UBND xã đã triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công x

V XÂY  DỰNG  VÀ  NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SL
NV Nội dung nhiệm vụ Sản phẩm Thời gian hoàn

thành Giải trình kết quả thực hiện

Xác định mức
độ thực hiện

Ghi chú
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38

Thường xuyên rà soát,  xây dựng trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề án vị trí việc
làm  các  cơ  quan,  tổ  chức  hành  chính,  đơn  vị  sự
nghiệp công lập trên địa bàn xã theo quy định của
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Các phòng, ban chuyên môn xã hoàn thiện kịp thời đúng thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức theo quy định: Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày17/7/2025 Quyết định số
02/2025/QĐ-UBND ngày30/7/2025 Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày8/8/2025 Quyết định số
04/2025/QĐ-UBND ngày13/8/2025 Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày18/8/2025

x

39

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi
vị  trí  công tác  đối  với  công chức,  viên chức thuộc
danh mục định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Nghị
định số  59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính
phủ quy định chi  tiết  một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Thực hiện theo quy định ( Trong năm 2025 không thực hiện tuyển dụng) x

40

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức năm 2025 phù hợp với yêu cầu và
tình hình thực tiễn của tỉnh; tập trung bồi dưỡng các
kỹ năng chuyên sâu về quản lý nhà nước, kiến thức,
kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn ngạch công
chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; khảo sát nhu
cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
giai đoạn 2026-2030

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Thực hiện theo quy định ( Trong năm 2025 không thực hiện tuyển dụng) x

41

Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2025
cho các đơn vị phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo
minh  bạch,  công  bằng,  khách  quan  đúng  quy  định
pháp luật

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Thực hiện theo quy định ( Trong năm 2025 không thực hiện tuyển dụng) x

42

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong trong
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số
35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ
về xử lý  cán bộ,  công chức,  viên  chức và  chiến sĩ
trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều
khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi
thở  có  nồng  độ  cồn;  không  hợp  tác  với  lực  lượng
chức  năng  trong  xử  lý  vi  phạm;  Quyết  định  số
48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh,
Chỉ  thị  số  31-CT/TU  ngày  13/6/2014  của  Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia,
rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc, Chỉ thị
số  17/CT-UBND  ngày  10/11/2016  của  Chủ  tịch
UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Trong năm 2025 đối với xã Ba Động không có lãnh đạo xã; lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND xã
và tương đương, CBCCVC bị kỷ luật từ mức khiển trở. Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Công văn số 805/BC-UBND ngày 16/11/2025

x

SL
NV Nội dung nhiệm vụ Sản phẩm Thời gian hoàn

thành Giải trình kết quả thực hiện

Xác định mức
độ thực hiện

Ghi chú
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VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

42

Tiếp  tục  triển  khai  thực  hiện  Nghị  định  số
60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ giai
đoạn  2023-2025  và  Nghị  định  số  111/2025/NĐ-CP
ngày 22/5/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ
sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP
ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ  theo quy định x

44
Tham mưu UBND xã chỉ  đạo,  điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương năm 2025
đảm bảo theo quy định

Văn bản liên quan
Theo thời gian
quy định của năm
2025

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 4/8/2025 ( giao dự toán)
Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 ( công khai số liệu)
Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 ( PA tự chủ)
Công văn số 620/UBND ngày 16/10/2025
Công văn số 761/UBND ngày 07/11/2025
Công văn số 540/UBND ngày 6/10/2025

x

45
Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm
2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2026-
2028

Văn bản liên quan
Theo thời gian
quy định của năm
2025

Công văn số 24/UBND ngày 8/7/2025 ( xây dựng dự toán) x

46 Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-
2030 Văn bản liên quan

Theo thời gian
quy định của năm
2025

Công văn số 24/UBND ngày 8/7/2025 ( xây dựng dự toán) x

VII XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN
ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH QUYỀN SỐ

47 Tổ chức phát động Phong trào "bình  dân học vụ số". Kế hoạch của
UBND xã Quý III năm 2025Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 9/10/2025 x

48 Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số xã Ba Động năm
2026

Kế hoạch của
UBND xã

Theo thời gian
quy định của năm
2025

Trong tháng 12/2025 x

49 Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban
Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ba Động năm 2025

Kế hoạch của
BCĐ  xã Quý III năm 2025

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ  ngày 03/11/2025
Kế hoạch số 02/KH-BCĐ  ngày 05/11/2025 x

50 Tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi
số xã Ba Động năm 2026

Kế hoạch của
UBND xã Quý IV năm 2025 Trong tháng 12/2025 x
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Xây dựng danh mục, kế hoạch triển khai các nền tảng
số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành,
lĩnh vực, vùng (theo Quyết định số 1527/QĐ-BKHCN
ngày 29/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Kế hoạch của
UBND xã Quý IV năm 2025 

UBND xã đã triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực,
vùng (theo Quyết định số 1527/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ) đến
các cơ quan đơn vi
Công văn số 706/UBND ngày 29/10/2025 Đã thực hiên triển khai, duy trì áp dụng, tuân thủ Kiến trúc
Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi và đăng lên Trang https://badong.quangngai.gov.vn/van-
ban/van-ban-ubnd-xa/ve-viec-trien-khai-chinh-quyen-dien-tu-phien-ban-3.0

x

VIII
TÁC  ĐỘNG  CCHC  ĐẾN  NGƯỜI  DÂN,  TỔ
CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -  XÃ HỘI
CỦA UBND XÃ NĂM 2025

52
Thực  hiện  những  nhiệm vụ,  giải  pháp  chủ  yếu  cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025

Văn bản liên quan
Theo thời gian

quy định của năm
2025

Trong năm 2025, phòng Kinh tế xã Ba Động đã thực hiện cấp phép và đăng ký kinh doanh đầy đủ
theo quy định. Cụ thể:
04 hộ đăng ký thành lập mới;
01 hộ đăng ký tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, được giao 22 chỉ tiêu KT-XH, đến thời diểm
31/10/2025, đạt 16/22 chỉ tiêu. Trong đó, có 10 chỉ tiêu đạt vượt và 06 chỉ tiêu đạt, tổng cộng 16/22
chỉ tiêu.Điểm hoàn thành tính theo công thức: Điểm = (10/22)×2.00+(6/22)×1.50, kết quả 1,31/2,00
BỔ SUNG:
Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 25/07/2025
Nghị quyết số 20/NQ-HDND ngày 15/10/2025
Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 12/11/2025 và phụ lục kèm theo

x
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53

Tổ chức  Hội  nghị  đối  thoại  giữa  Lãnh đạo xã  với
người dân, thanh niên, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên
địa  bàn  xã  nhằm  kịp  thời  chỉ  đạo  xử  lý,  tháo  gỡ
những  khó  khăn,  vướng  mắc  của  cho  người  dân,
thanh niên, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình
hoạt động

Kế  hoạch  của  Chủ
tịch UBND xã và các
báo  cáo  kết  quả  thực
hiện

Theo thời gian
quy định của năm

2025

Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/9/2025
Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/10/2025
Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 18/11/2025
Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 18/11/2025
Thông báo số 90/TB-UBND ngày 01/11/2025 của UBND xã
Giấy mời số 69/GM-UBND ngày 18/9/2025 của UBND xã
 Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã
 Giấy mời số 85/GM-UBND ngày 13/10/2025 của UBND xã
 Thông báo số 88a/TB-UBND ngày 31/10/2025 của UBND xã
Biên bản họp đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã Ba Động
BỔ SUNG:
- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày  31/ 07/2025 của UBND xã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị
đối thoại với Tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính và về tinh thần, thái độ phục vụ
của cán bộ, công chức năm 2025;
- Thông báo số  55/TB-UBND ngày  15 /9/2025 của UBND xã về thời gian đối thoại;
- Thông báo số 79/TB-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã về thời gian đối thoại;
- Báo cáo số  170/BC-UBND ngày  23/9/2025 của UBND xã về kết quả Hội nghị đối thoại của đồng
chí về kết quả Hội nghị đối thoại của đồng chí Chủ tịch UBND xã với tổ chức, nhân dân  thôn Làng
Teng về giải quyết TTHC năm 2025
- Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 22/ 10/2025 của UBND xã về kết quả Hội nghị đối thoại của đồng
chí về kết quả Hội nghị đối thoại của đồng chí Chủ tịch UBND xã với tổ chức, nhân dân thôn Huy Ba
2 về giải quyết TTHC năm 2025

x

TỔNG CỘNG: 52 1

------------------------------
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